
TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG HUÂN CHƯƠNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN 

(Kèm theo Công văn số 2068/SNV-BTĐKT ngày 19/7/2025 của Sở Nội vụ) 

 

I. HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA 

Tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 152/2025/NĐ-CP: “Huân chương Độc lập” hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho 

cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân và đạt được một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

4. Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một 

trong các chức vụ: Bộ trưởng và tương đương 01 nhiệm kỳ, từ 03 đến 05 năm; Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân; Thứ trưởng và 

tương đương 02 nhiệm kỳ, từ 08 đến 10 năm. 

 

TT 

Họ và tên,  

chức vụ,  

đơn vị công tác 

Tháng, năm Chức vụ Đơn vị công tác 
Thời 

gian 

Ý kiến  

thẩm 

định 

1 Ông Triệu Đình 

Lê, nguyên Phó Bí 

thư Thường trực 

Tỉnh uỷ, nguyên 

Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao 

Bằng 

9/1985 - 4/1995 

Giáo viên; Bí thư Đoàn trường, Tổ trưởng 

chuyên môn Tự nhiên, Thư ký Hội đồng 

nhà trường 

Trường Phổ thông cấp 3 

Nà Giàng, tỉnh Cao Bằng 

9 năm 

8 tháng 

Đủ tiêu 

chuẩn theo 

quy định 

tại khoản 

4 Điều 15 

Nghị định 

152/2025/

NĐ-CP 

ngày 

14/6/2025 

của Chính 

phủ 

5/1995 - 3/1996 
Công chức  Ban Tổ chức Huyện uỷ Hà 

Quảng, tỉnh Cao Bằng 

11 tháng 

4/1996 - 12/2000 

Huyện uỷ viên khoá XV, Chánh Văn 

phòng; Học viên Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh 

Văn phòng UBND huyện 

Hà Quảng; Học viện 

Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh 

 

4 năm 

9 tháng 

01/2001 - 4/2004 

Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ khoá 

XVI, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

Đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XIII, 

nhiệm kỳ 1999 - 2004, Uỷ viên Đoàn thư ký 

HĐND tỉnh 

 

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

3 năm 

4 tháng 
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5/2004 - 11/2009 

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND 

huyện, Đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng khoá 

XIV, nhiệm kỳ 2004 - 2011, Đại biểu 

HĐND huyện Hà Quảng khoá XVII, nhiệm 

kỳ 2004 - 2011 

 

UBND huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng 

5 năm 

7 tháng 

12/2009 - 3/2011 

 

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao 

Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí 

thư Huyện uỷ, Đại biểu HĐND tỉnh Cao 

Bằng khoá XIV nhiệm kỳ 2004 - 2011, Đại 

biểu HĐND huyện Hà Quảng khoá XVII, 

nhiệm kỳ 2004 - 2011 

 

 

Huyện uỷ Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng 

 

1 năm 

4 tháng 

4/2011 - 6/2011 

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XIV, 

nhiệm kỳ 2004 - 2011 

 

HĐND tỉnh Cao Bằng 

3 tháng 

7/2011 - 11/2014 

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XV, 

nhiệm kỳ 2011 - 2016, Phó Bí thư Đảng 

đoàn HĐND tỉnh 

 

HĐND tỉnh Cao Bằng 

3 năm 

5 tháng 

12/2014 - 9/2015 

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ 

tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XV, nhiệm 

kỳ 2011 - 2016, Phó Bí thư Đảng đoàn 

HĐND tỉnh 

 

HĐND tỉnh Cao Bằng 

 

10 tháng 

10/2015 - 5/2016 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XV, 

nhiệm kỳ 2011- 2016, Phó Bí thư Đảng 

đoàn HĐND tỉnh 

 

Tỉnh uỷ Cao Bằng 

 

8 tháng 

6/2016 - 10/2020 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cao 

Bằng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Tỉnh uỷ Cao Bằng 4 năm 

5 tháng 
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11/2020 - 6/2021 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cao 

Bằng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Tỉnh uỷ Cao Bằng 8 tháng 

7/2021 - 01/2025 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVII, 

nhiệm kỳ 2021- 2026 

Tỉnh uỷ Cao Bằng; 

HĐND tỉnh Cao Bằng 

3 năm 

7 tháng 

02/2025 - 5/2025 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ 

tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVII, 

nhiệm kỳ 2021- 2026; Bí thư Đảng uỷ các 

cơ quan Đảng tỉnh 

Tỉnh uỷ Cao Bằng; 

HĐND tỉnh Cao Bằng 

 

4 tháng 

6/2025 đến nay 
Nghỉ hưu theo Quyết định số 2110-QĐ/TU, ngày 14/5/2025 của Ban 

Chấp hành Trung ương về việc nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ. 
 

 

Tổng cộng thời gian giữ chức vụ được tính xét khen thưởng: 9 năm 8 

tháng   

 

Tổng cộng thời gian công tác: 39 năm  

9 tháng 
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Ông Hoàng Xuân 

Ánh, nguyên Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, 

nguyên Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng 

5/1987 - 3/1996 

Cán bộ phòng Kế hoạch; Cán bộ Ban Tư 

vấn; Phó cửa hàng trưởng số II; Trưởng 

phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu; Cửa 

hàng trưởng cửa hàng vật tư dịch vụ. 

 

Công ty Vật tư tổng hợp 

Cao Bằng (nay là Công 

ty Xăng dầu Cao Bằng). 

8 năm  

11 tháng 

Đủ tiêu 

chuẩn 

theo quy 

định 

tại khoản 

4 Điều 15 

Nghị định 

152/2025/

NĐ-CP 

ngày 

14/6/2025 

của 

Chính 

phủ 

4/1996 - 8/2001 

Phó Trưởng Ban Tài chính Tỉnh ủy; 

Quyền Trưởng Ban Tài chính Tỉnh ủy; Bí 

thư Chi bộ cơ quan. Học viên lớp B61- 

Lớp cử nhân Chính trị, Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh. 

 

Ban Tài chính Tỉnh ủy 5 năm  

5 tháng 

9/2001 - 6/2004 
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư 

Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy. 

Văn phòng Tỉnh ủy 2 năm  

10 tháng 

7/2004 - 12/2005 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên 

UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 -2009; Phó Bí 

Văn phòng UBND tỉnh 1 năm  

6 tháng 
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thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh. 

1/2006 - 5/2006 

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-

2009; Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng 

UBND tỉnh 

Văn phòng UBND tỉnh 

5 tháng 

6/2006 - 8/2009 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nguyên 

Bình. 

Huyện ủy Nguyên Bình 3 năm  

3 tháng 

9/2009 - 10/2010 
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; 

Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy. 

Văn phòng Tỉnh ủy 1 năm 

2 tháng 

11/2010 - 12/2010 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh 

Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT 

Tỉnh ủy;  

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy 2 tháng 

01/2011 - 12/2011 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

nhiệm UBKT Tỉnh ủy. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy 
1 năm 

01/2012 - 6/2015 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 

nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trưởng Ban Kinh 

tế và Ngân sách-Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy, Hội đồng nhân dân 

tỉnh Cao Bằng 

3 năm  

5 tháng 

7/2015 - 5/2025 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh 
9 năm 11 

tháng 

Từ 01/6/2025  

Nghỉ hưu theo Quyết định số 2108 -

QĐNS/TW ngày 14/5/2025 của Ban 

Chấp hành Trung ương về việc nghỉ hưu 

trước tuổi  

  

Tổng cộng thời gian giữ chức vụ được tính xét khen thưởng:  9 năm 11 

tháng 
 

Tổng cộng thời gian công tác: 38 năm 

01 tháng 
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II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

Tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định 152/2025/NĐ-CP: “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy 

tặng cho cá nhân theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 44 của Luật Thi đua, khen thưởng, có quá trình cống hiến lâu dài, trong các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và đạt tiêu chuẩn sau: 

b) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một 

trong các chức vụ: “Vụ trưởng và tương đương từ 06 năm đến dưới 10 năm; Phó vụ trưởng và tương đương từ 10 năm đến dưới 15 năm”. 

TT 

Họ và tên,  

chức vụ,  

đơn vị công tác 

Tháng, năm Chức vụ Đơn vị công tác 
Thời 

gian 

Ý kiến  

thẩm 

định 

2 Bà Triệu Thị Thiết, 

nguyên Phó Bí thư 

Thường trực 

Huyện ủy, nguyên 

Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân huyện 

Thạch An, tỉnh Cao 

Bằng  

11/1991 - 12/1999 Giáo viên 
Trường Phổ thông cơ sở 

Trọng Con 

08 năm  

02 tháng 
Đủ tiêu 

chuẩn 

theo quy 

định 

tại điểm b 

khoản 1 

Điều 21 

Nghị định 

152/2025/

NĐ-CP 

ngày 

14/6/2025 

của 

Chính 

phủ 

01/2000 - 12/2005 Hiệu trưởng  
Trường Phổ thông cơ sở 

Trọng Con 
06 năm  

01/2005 - 8/2009 Cán bộ, Phó Trưởng phòng 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Thạch An 

04 năm  

8 tháng 

 9/2009 - 8/2010 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch An 01 năm 

 9/2010 - 10/2015 Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch An 
05 năm  

02 tháng 

11/2015 - 6/2018 
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân 

huyện Thạch An 

02 năm  

8 tháng 

7/2018 - 12/2019 
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân 

huyện Thạch An 

01 năm 

 6 tháng 

 01/2020 - 6/2025 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện Thạch An 

Huyện ủy Thạch An, 

Hội đồng nhân dân 

huyện Thạch An 

05 năm  

6 tháng 

 7/2025 - 11/2027 
Thời gian nghỉ hưu trước tuổi được tính đề nghị khen thưởng 

cống hiến tại khoản 3, Điều 7, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, 
02 năm   
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ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang 

trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 

5 tháng 

Tổng cộng thời gian giữ chức vụ được tính xét khen thưởng: 
12 năm 

01 tháng  
 

Tổng cộng thời gian công tác: 
37 năm  

01 tháng  
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